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(Đề có 03 trang)
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Họ tên :....................................................................... Lớp 10A...................


I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Một ô tô chuyển động trong khoảng thời gian 
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, có độ dịch chuyển là 
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. Vận tốc trung bình của ô tô trong khoảng thời gian đó là
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Câu 2: Hai vật có khối lượng m1, m2 (m1 > m2) bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn F. Quãng đường s1, s2 mà hai vật đi được trong cùng một khoảng thời gian thỏa mãn điều kiện
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Câu 3: Để đo thời gian chuyển động thẳng từ A sang B bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện. Đồng hồ chọn chế độ MODE
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Câu 4: Khi Galilei cùng các học trò thực hiện thí nghiệm thả hai quả cầu kim loại ở tháp nghiêng Pisa. Trong sơ đồ của phương pháp thực nghiệm đó là

A.  kiểm tra dự đoán.
B.  kiểm tra sự phù hợp của mô hình.

C.  quan sát thu thập thông tin.
D.  đưa ra dự đoán.
Câu 5: Từ độ cao 5 m so với mặt đất, một vật được ném theo phương nằm ngang với tốc độ vo = 2 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s². Thời gian chuyển động của vật đến khi chạm đất bằng

A.  2,5 s.
B.  2 s.
C.  5 s.
D.  1 s.
Câu 6: Khi thực hiện đun nước bằng đèn cồn trong phòng thí nghiệm thực hành. Nguy cơ mất an toàn cao nhất đối với học sinh là

A.  bị bỏng.
B.  bị ảnh hưởng phóng xạ.

C.  bị ăn mòn da.
D.  bị điện giật.
Câu 7: Để biết vật chuyển động nhanh hay chậm trên một quãng đường xác định, người ta dùng đại lượng vật lí nào sau đây?

A.  tốc độ trung bình.
B.  vận tốc tức thời.

C.  tốc độ tức thời.
D.  vận tốc trung bình.
Câu 8: Biển báo này [image: image14.png]


 có ý nghĩa là

A.  nơi có chất phóng xạ.
B.  nhiệt độ cao.

C.  nơi nguy hiểm về điện.
D.  cảnh báo tia laze.
Câu 9: Từ A, một xe môtô chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó quay về A. Thời gian của hành trình là 20 phút. Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là

A.  20 km/h.
B.  40 km/h.
C.  60 km/h.
D.  30 km/h.
Câu 10: Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một véc tơ nối

A.  vị trí cuối và vị trí đầu quỹ đạo.

B.  vị trí đầu và vị trí cuối quỹ đạo.

C.  vị trí cuối và vị trí bất kì trên quỹ đạo.

D.  hai vị trí bất kì trên quỹ đạo.
Câu 11: Từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ vo. Khi chạm đất, tốc độ của vật có độ lớn được tính bởi biểu thức
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Câu 12: Một ô tô đang chuyển động với tốc độ 21,6 km/h thì tăng tốc, sau 5 s thì đạt được tốc độ 50,4 km/h. Gia tốc trung bình của ô tô là

A.  1,2 m/s2.
B.  1,6 m/s2.
C.  1,4 m/s2.
D.  1,5 m/s2.
Câu 13: Sự rơi tự do là

A.  chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.

B.  sự rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

C.  sự rơi không chịu bất cứ lực tác dụng nào.

D.  một dạng chuyển động thẳng đều.
Câu 14: Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng? 
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Câu 15: Hai lực có độ lớn là 6 N và 8 N đồng thời tác dụng vào một chất điểm, góc giữa hai lực này là 900. Tác dụng thêm lực thứ ba vào chất điểm này thì nó cân bằng. Độ lớn lực thứ ba bằng

A.  14 N.
B.  2 N.
C.  10 N.
D.  7 N.
II. Phần câu hỏi ghép đôi: Hãy nối những nội dung ở cột A tương ứng với những nội dung ở cột B để được mệnh đề đúng.

	Cột A
	Cột B

	1. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị của độ dịch chuyển – thời gian có dạng
	a. có tốc độ giảm đều theo thời gian.

	2. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đồ thị của độ dịch chuyển – thời gian có dạng
	b. chịu tác dụng của lực không đổi vuông góc với hướng chuyển động.

	3. Chuyển động thẳng chậm dần đều
	c. một đường thằng.

	4. Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều
	d. một đường parabol.

	
	e. chịu tác dụng của lực không đổi cùng hướng chuyển động.

	
	f. một đường tròn.


Đáp án: 1 – c; 2 – d;  3 – a; 4 – e.

III. Phần câu hỏi điền khuyết: Chọn từ/cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào các chỗ trống

	thẳng đều
	chuyển động thẳng biến đổi
	tốc độ trung bình

	rơi tự do
	chuyển động thẳng biến đổi đều
	chuyển động thẳng đều


a) Chuyển động thẳng có vận tốc luôn thay đổi theo thời gian là … (1) …..

b) Đối với vật chuyển động ném ngang: chuyển động của vật trên phương ngang là chuyển động …(2)…, chuyển động của vật trên phương thẳng đứng là chuyển động …(3)…. 

c) Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục …(4)….
Đáp án: 

(1) - chuyển động thẳng biến đổi;

(2) - thẳng đều; (3) - rơi tự do;
(3) - chuyển động thẳng đều;
IV. Phần trả lời đúng/sai.

Một vật có khối lượng 500 g, đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn 0,4 N theo phương ngang. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	1. Gia tốc của vật thu được bằng 0,4 m/s2.
	
	x

	2. Sau khi chuyển động được 5 s, tốc độ của vật bằng 4 m/s.
	x
	

	3. Sau khi chuyển động được 2 s, vật đi được 1,6 m.
	x
	

	4. Sau khi vật đi được 3,6 m thì tốc độ của nó bằng 3,2 m/s.
	
	x


V. Phần câu hỏi trả lời ngắn.
1. Trong một giải đua xe đạp, đài truyền hình phải cử các mô tô chạy theo các vận động viên để ghi hình chặng đua như hình bên. Khi mô tô đang quay hình vận động viên cuối cùng, vận động viên dẫn đầu đang cách xe mô tô một đoạn 10 km. Xe mô tô tiếp tục chạy và quay hình các vận động viên khác và bắt kịp vận động viên dẫn đầu sau 30 phút. Coi như các xe chuyển động với tốc độ không đổi trong quá trình nói trên, biết tốc độ của xe mô tô là 60 km/h. Tốc độ của vận động viên dẫn đầu bằng bao nhiêu km/h?

Đáp số: 40.
2. Một kiến trúc sư cảnh quan đang lên thiết kế làm thác nước nhân tạo trong công viên theo mô hình như hình bên. Trong bản thiết kế có một đường rãnh nằm ngang dẫn nước xuống một bể bơi, bờ tường cao h = 2,25 m so với mặt nước trong bể, bể bơi cách chân tường một đoạn L. Dự kiến cho dòng nước chảy trong rãnh nằm ngang với tốc độ vo = 0,95 m/s và dòng chảy là ổn định. Lấy g = 10 m/s2. Xác định giá trị lớn nhất có thể của L (theo cm) để nước rơi vào bên trong bể.
Đáp số: 63,73.
3. Một vật có khối lượng 400 g, chuyển động dọc theo trục Ox, có tọa độ phụ thuộc thời gian theo phương trình: 
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 trong đó, t tính theo giây (s), x tính theo mét (m). Trong quá trình chuyển động, lực cản tác dụng lên vật có độ lớn bằng 1,2 N. Độ lớn của lực kéo tác dụng lên vật bằng bao nhiêu N?

Đáp số: 1,4.
------ HẾT ------
Mã đề 158
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